NGỮ VĂN 9 TUẦN 24
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
I/ Nội dung:

1) Thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.

Bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vự tư tưởng, đạo đức, lối sống… của con người. Có thể là:

+Tư tưởng mang tính nhân văn: Ý chí nghị lực, lòng khoan dung, lòng biết ơn…

+Tư tưởng phản nhân văn: Ích kỉ, vô cảm, thù hận….

+Nghị luận về hai mặt tốt xấu trong 1 vấn đề: Sống cho mình hay sống vì mọi người? Có nên sống cá biệt hay không?...

2) Dàn bài chung:

a/ Mở bài: Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.

b/ Thân bài: 

- Giải thích nội dung vấn đề tư tưởng, đạo lí.

- Bàn luận: Chứng minh, đánh giá vấn đề trong bối cảnh của cuộc song riêng, chung.

- Bàn bạc, mở rộng: Ngược lại, hướng đến giá trị rộng lớn hơn.

c/ Kết bài: 

- Kết luận, tổng kết.

- Nhận thức, khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động.

II/ Luyện tập:Học sinh chọn một trong hai đề sau, tham khảo phần gợi ý, viết thành bài văn ngắn khoảng một trang giấy thi.

Đề 1: “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” (Đ. Đi-đơ-rô). Em nghĩ thế nào về vấn đề này?
Gợi ý:
1. Mở bài
- Hạnh phúc, đó là mục đích mà cả nhân loại hằng ao ước qua muôn đời. Tuy nhiên, hạnh phúc là gì? Sống như thế nào để có hạnh phúc? Đó vẫn là những câu hỏi mà con người vẫn luôn tìm lời giải đáp.
- Đi-đơ-rô, một trong những nhà văn, nhà tư tưởng lớn của nước Pháp thế kỉ XVIII, đã trả lời cho câu hỏi đó: “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” . Câu trả lời gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ.
2. Thân bài
a) Giải thích
- Hạnh phúc là gì?
+ Là sự thỏa mãn những khao khát trong đời sống từ vật chất đến tinh thần, là sự thành công sau những thất bại để đạt được một múc đích đã đặt ra cho một chặng đường hay cả cuộc đời.
+ Là sự mãn nguyện của tâm hồn, cảm nhận tự bằng lòng về mình, cảm thấy mình đã sống đúng với ý nghĩa của sự sống.
- Nội dung câu nói: Hạnh phúc là biết cống hiến, trao tặng niềm vui, nụ cười, thậm chí biết hi sinh vì người khác. Câu nói muốn khẳng định con đường để có được hạnh phúc đó là đi chia sẻ hạnh phúc.
b) Bàn luận
(1) Làm thế nào để đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất?
- Làm được những việc to lớn, có được những thành tựu vĩ đại, thỏa mãn được niềm mong của một số lượng đông đảo con người, cho cả nhân loại hay cho cả một dân tộc. (Một nhà phát minh ra thứ thuốc chữa được một căn bệnh nan y đã từng gây ra đau khổ hay cái chết cho hàng triệu người; một bậc anh hùng giải phóng dân tộc mình khỏi vòng nô lệ.)
- Trong cuộc sống bình thường, biết hết lòng giúp đỡ những người xung quanh, giảm bớt những phiền muộn khổ đau, đó là những điều mà bất kì ai, nếu mong muốn thì đều có thể làm được, không phải một lần nào, mà trong suốt cả cuộc đời. Paxtơ hạnh phúc trong lần đầu tiên cứu một em bé khỏi bệnh dại, rồi tìm ra các thứ vắc-xin để từ đó chủng ngừa được bao nhiêu thứ bệnh hiểm nghèo mà loài người trước đó bó tay (bệnh dại, bệnh đậu mùa, bệnh uốn ván…)… Một bà xơ để cả cuộc đời săn sóc người bệnh nơi những trại phong, làm giảm nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cho những người đã tuyệt vọng.
- Đôi khi hạnh phúc còn là sự quên mình, xả thân vì người khác
- Nói “nhiều nhất” không ngụ ý nhắc đến một con số tuyệt đối nào, là hàng vạn hay hàng triệu, mà chính là nói đến khả năng cao nhất trong hoàn cảnh và khả năng của từng người. Bất kì ai cũng có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất.
(2) Vì sao người đem lại hạnh phúc cho nhiều người là người hạnh phúc nhất?
- Khi ta quan tâm, mang niềm vui, tình yêu thương, hạnh phúc đến cho người khác sẽ làm cho chính lòng ta thêm ấm áp, thanh thản. Khi ấy, hạnh phúc cũng ở lại với chính ta.
- Khi mang hạnh phúc đến cho người khác, cá nhân sẽ trở nên vị tha, nhân ái, có trách nhiệm, lương tâm hơn, tức là tự hoàn thiện nhân cách, đồng thời tạo nên những mối liên hệ tình cảm tốt đẹp với những cá nhân khác.
- Nếu đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác thì sẽ được mọi người yêu thương, tôn trọng, quý mến. Người đó cũng sẽ cảm nhận được giá trị của bản thân trước xã hội, trước chính mình.
(3) Mở rộng, phản đề
- Đạo lí của Đi-đơ-rô đòi hỏi hành động tích cực: không chỉ yêu thương mà còn “đem lại hạnh phúc” cho nhiều người. Đạo lí đó đòi hỏi sự quên mình, lấy hạnh phúc của mọi người làm hạnh phúc của mình, có thể xả thân vì hạnh phúc của mọi người.
- Người hạnh phúc thực sự không phải là người ban phát tình yêu thương cho người khác mà tình yêu thương ấy phải chân thành, xuất phát tận đáy lòng mình.
- Phê phán những người sống ích kỉ, vô cảm, dửng dưng với nỗi đau đồng loại, chỉ biết thu vén cho lợi ích của cá nhân mình; những người sống chỉ biết “nhận” mà không biết “cho”; những kẻ lấy sự bất hạnh của người khác làm hạnh phúc của mình.
c) Bài học nhận thức và hành động
- Đi-đơ-rô đã khẳng định một lẽ sống đúng, rất tốt đẹp: Hạnh phúc của mỗi người phải gắn liền với hạnh phúc của người khác, phải bắt đầu từ hạnh phúc của người khác, tùy thuộc vào hạnh phúc của người khác. Đây cũng là lí tưởng cuộc cách mạng mà Đi-đơ-rô đã góp phần tạo nên.
- Hành động: tuổi trẻ cần chăm lo rèn đức luyện tài, bên cạnh trau dồi tri thức cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, cần sống chan hòa, biết yêu thương, chia sẻ với con người trong cuộc sống.
3. Kết bài
- Ít nhất một lần trong đời, bất kì ai cũng từng tự đặt mình trước câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Sống như thế nào để có hạnh phúc?
- Hãy một lần nghĩ như Đi-đơ-rô, làm như Đi-đơ-rô. Biết đâu, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.
Đề 2: Bersot nói: Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ.
Ý kiến của em về câu nói trên.
Gợi ý:
1. Mở bài
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.
                                                                  (Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy)
Lời ru hay chính tình yêu thương, sự hi sinh của người mẹ là những đại dương sâu thẳm mà cuộc đời con người không thể đo đạc cũng không thể thấu hiểu hết. Đứng trước những công lao của người mẹ đối với cuộc đời mỗi con người, Bersot cất lời ca ngợi: “Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”.
2. Thân bài
a) Giải thích
- Giải thích từ ngữ:
+ Kỳ quan: là công trình kiến trúc hoặc cảnh vật đẹp đến mức kì lạ, hiếm thấy. Đây thường là những vẻ đẹp phi thường, khiến con  người phải ngưỡng mộ, ngợi ca.
+ Tuyệt vời: đạt đến mức lí tưởng, không gì sánh được.
+ Trái tim người mẹ: tình cảm của mẹ dành cho con. Đó là tình yêu thiêng liêng nhất không gì có thể sánh được.
- Nội dung câu nói: So sánh kì quan vũ trụ với trái tim người mẹ, Bersot nhấn mạnh sự tuyệt vời, kì vĩ của tình mẹ. Câu nói là lời khẳng định tấm lòng của người mẹ là vĩ đại hơn, tuyệt vời hơn tất cả mọi kỳ quan mà thiên nhiên hay con người tạo ra.
b) Bàn luận
(1) Trái tim người mẹ là kỳ quan tuyệt vời nhất, vì:
- Trong suốt cuộc đời mình, người mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất: mang nặng đẻ đau, chăm nuôi con khôn lớn, gần gũi chia sẻ những buồn vui với con, lo lắng, dõi theo con từng bước trong cuộc đời… Người mẹ đã hi sinh cho con tất cả mà không hề tính toán…
- Nhờ có mẹ, chúng ta được sống trong sự đùm bọc yêu thương vô bờ bến. Mẹ là bến đỗ bình yên trong tâm hồn của mỗi người con. Được sống trong tình yêu thương của mẹ là điều tuyệt vời nhất, là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người.
- Tình mẹ không phải cái gì vô hình mà được thể hiện từ những điều giản dị nhất.  Đó là những cử chỉ ân cần vô cùng nhỏ bé nhưng đều xuất phát từ lòng yêu thương vô bờ bến. Con cái dù mắc phải sai lầm, dù khổ đau, lầm đường lạc lối… vòng tay của mẹ vẫn mãi vỗ về, che chở cho con, vẫn trọn vẹn yêu thương và hi sinh tất cả. Đằng sau thành công của những đứa con đều có bóng hình hi sinh của người mẹ.
(2) Tình cảm, trách nhiệm của mỗi người đối với mẹ
- Bên cạnh ca ngợi tình mẹ, Bersot cũng gián tiếp nhắc nhở mỗi con người phải biết trân trọng, yêu thương và hiếu thảo với người mẹ. Kỳ quan càng tuyệt vời, con người càng cần có những hành động trân trọng và bảo vệ. Trước những hi sinh của người mẹ, con người càng phải học cách yêu thương và hiếu thảo. Có như thế mới trọn đạo nghĩa làm người.
(3) Mở rộng, phản đề
- Tuy nhiên, không phải ai trong cuộc đời cũng may mắn được sống trong tình yêu thương của mẹ. Có những đứa trẻ sinh ra đã không còn mẹ, có những đứa con suốt đời không biết mẹ mình là ai… Những con người ấy khi không tìm được điểm tựa tinh thần, không có nơi vỗ về an ủi linh hồn từ trái tim người mẹ càng cần tự lực vươn lên, tự động viên bản thân để vượt qua những khó khăn cũng như là cám dỗ của cuộc đời.
- Trong xã hội, vẫn còn đâu đó những câu chuyện đau lòng về những bà mẹ bỏ rơi con cái của mình từ khi mới sinh ra, hoặc vì một ham muốn tầm thường, thấp kém nào đó mà lợi dụng con cái của mình, hay đánh đập hành hạ chính đứa con họ dứt ruột sinh ra. Những con người đó, những hành động đó cần lên án, phê phán.
c) Bài học nhận thức và hành động
- Nhận thức: Câu nói của Bersot là lời khẳng định và ngợi ca, tôn vinh sự cao đẹp của tình mẹ. Thức tỉnh những người làm con nào còn vô tâm, bất hiếu với bậc sinh thành ra mình…
- Hành động:
+ Cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng từ chính cuộc sống riêng của mình từ đó biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc gia đình, định hướng một lối sống đúng đắn, hợp đạo lí.
+ Hãy là những đứa con hiếu đạo, hãy góp phần vun đắp để góp phần giữ lửa cho mái ấm gia đình, để làm an yên trái tim, tấm lòng người mẹ.
3. Kết bài
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - lời Đức Phật răn dạy đó sẽ luôn là chân lí. Tình mẫu tử là tình cảm vô giá, là kỳ quan bậc nhất của nhân loại. Được sống, biết trân trọng và nâng niu tình cảm thiêng liêng ấy, cuộc sống của con người mới bền vững và có ý nghĩa.
Văn bản : MÙA XUÂN NHO NHỎ

- Thanh Hải- 
I.Đọc- Tìm hiểu chú thích:

  1.Tác giả:

-Thanh Hải (1930-1980), tên thật là Phạm Bá Ngoãn,quê ở Thừa Thiên- Huế

-Ông là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. 

  2.Tác phẩm:

a) Hoàn cảnh sáng tác : được viết vào tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời.

b) Nội dung : thể hiện niềm yêu mến thiết tha cuộc sống, đất nước và ước nguyện của tác giả.

c) Thể thơ: 5 chữ.

d) Mạch cảm xúc của bài thơ :Từ xúc cảm trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước, tác giả thể hiện suy ngẫm và tâm niệm và lời ngợi ca quê hương, đất nước.
II Đọc-Tìm hiểu văn bản:

1. Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên: (khổ 1)

· Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

->Đảo ngữ (đưa động từ “mọc” lên đầu câu)
· Màu sắc : sông xanh, hoa tím-> gam màu hài hòa, dịu nhẹ, tươi tắn.
· Âm thanh: Tiếng chim chiền chiện trong trẻo, vang xa.

· “ Ơi – Hót chi..? ”: chất giọng thơ riêng như 1 lời trách yêu.

- Giọt long lanh: giọt tiếng chim, giọt niềm vui -> ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

· “ hứng ” : thái độ trân trọng, nâng niu, trìu mến

=> Cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, niềm say sưa, ngây ngất của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2. Cảm xúc trước mùa xuân đất nước ( khổ 2,3)

· Người cầm súng - lộc trên lưng
  Người ra đồng - lộc trải dài nương mạ 
-> Điệp ngữ, hình ảnh đối xứng, tượng trưng
->Hai nhiệm vụ cơ bản, chính họ đã góp phần đem mùa xuân bình yên đến mọi nơi.
- Tất cả như hối hả/ xôn xao

- Đất nước như vì sao - Cứ đi lên phía trước
 -> Điệp ngữ, từ láy, so sánh

· Sức sống của mùa xuân, niềm tự hào của tác giả về lịch sử và tin tưởng vào tương lai đất nước.
3. Suy ngẫm và tâm niệm của nhà thơ ( khổ 4,5 ):
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 con chim hót
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một cành hoa

một nốt trầm xao xuyến

-> Điệp ngữ, liệt kê
· Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

->Từ láy, hình ảnh ẩn dụ sáng tạo “ một mùa xuân nho nhỏ ”
- Dù là… tóc bạc

-> Điệp ngữ, hoán dụ
· Khát vọng được hoà nhập vào cuộc sống, cống hiến phần tốt đẹp dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước.
4. Lời ngợi ca quê hương đất nước:( khổ cuối )

· Âm điệu nhịp nhàng, đằm thắm, thiết tha

-> Niềm tin yêu vào cuộc đời, vào đất nước.
III/ Tổng kết: Ghi nhớ (SGK/ 58)
Bài tập:

1/ Đọc ghi nhớ, học thuộc lòng bài thơ.
2/ Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về 1 hoặc 2 khổ thơ em thích nhất trong bài thơ.
*( HS xem thêm bài giảng minh họa trên HTVkey.)
